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NIPQD .

CONG TIEM KHONG KIM cO DAY NOI
SAFETOUCH™ PLUG with Extension Tube

) Hwong dan sw dung .
Poc ky hwong dan sw dung trworc khi dung

Chi dinh
Thiét bi nay dwoc két ndi vai mot day ndi dai cho bo
truyén dich va dwoc dung dé thém thubc.
Muc dich sw dung
Thiét bi nay dwoc thiét ké dé dung lam doan néi dai gitra bd
truyen dich va thiét bi khéac.

Chéng chi dinh

+ Khdng tai st¢ dung.

- Khong dung kim dé tiém pha tron. [Vi tri tiém c6 thé
bi héng, dan dén ro ri dich hoac nhiém ban.]

. Khdng dung cho tiém &ap Iwc cao nhw chup mach.
[Thiét bj c6 thé bj v&.]

Canh bao

1. Khi st dung khoa heparin dé ngirng truyén tai vi tri
tiém, hay kep oOng gilra thiét bi nay va ong théng dat
trong tinh mach trwdc khi thao bom tiém hoac cac
b6 phan khéac. Trong khi khéa heparin, khdng mé kep
da déng. [Mau c6 thé trao ngwoc vao éng théng
trong tinh mach va cé thé lam tc éng thong.]

Hinh dang, cau truc va vat liéu

1 Hinh dang, cau truc

Céng tiém pha tron

Dau ndi male luer g tien
N&p bdo vé Ging néi Kep (khong kim)
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Céng tiém pha tron Céng tiém pha tron
N&p bdo vé Gngnsi Kep  (khgng kim) Kep  (khong kim)
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~,Daundi male luer
Loai két noi slip Loai két néi locl
Nap bao vé Dau noi male luer Nap bao vé au ndi male luer
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K Dau néi luer

Lock connector

[Hinh phéng to cla cbng tiém pha trén (khdng kim)]
Vi tri tiém

} Dau néi male luer

2. Vatliéu
Ong: Polyvinyl chloride
DB4u néi luer dwc: Polyvinyl chloride
Céng tiém pha trén (khéng kim): Polypropylene va cao su
isoprene

Hwong dan suw dung

1

.Hwéng dan stv dung chung

1) Mé& bao bi va lay thiét bi ra khai géi.

2) Két néi thiét bi nay véi thiét bi khac cé dau néi luer.
3) Sau khi sty dung, xt ly thai bd thiét bi d& phong ngtra
nhi€ém tring.

2.Thuc hién tiém pha trén

1) Séat khudn vi tri tiém bé&ng gac thm cén.

Lwu y: Khéng cung cap kém. S dung gac tAm con.
[Van dia c6 thé bj d6i mau hoac phéng lén.]

2) Gan chac dau néi luer duc cla thiét bi khac vao van

dia. Néu dau ndi la loai luer khéa, van ren dé c6 dinh cho
dén khi khong thé van thém. Néu dau nbi khong phai Ioa| S

khéa, cb dinh két nbi glwa hai thiét bi bang tay.

3) B4t d3u pha tron thubc.

4) Sau khi thubc da dwoc pha tron, thao thiét bj kia ra
trong khi van gitr thiét bi nay.

<Than trong khi sw dung >

1.
2.

3.

Khéng cham truc tiép tay vao diém két ndi hodc van dia.
Khoéng két néi thiét bi khac néu cé thubc hién dién trong

phan con cda thiét bj nay. [Bo phan két ndi c6 thé bj 16ng. ]

Néu con thudc dong hodc Iwu lai tai vi tri tiém (van dia),
lau hodc xa b& mét van dia. [Van dia c6 thé khong mé'.]

. Vi trf tiém dwoc thiét ké& chuyén dung cho diu ndi male

luer hodc bom tiém luer. Khéng diing dau ndi hodc kim

khéc. [V] trf tiém c6 thé bi hdng hodc tudt, hodc c6 thé ro 3

ri dich.]

. Gan chac dau ndi male luer ctia thiét bj nay véi dau nbi

female luer cda thiét bi khac. [C6 thé xay ra rd ri dich
hoac tudt két ndi.]

Khi pha tron thudc, git cac thiét bj thdng hang véi dau
ndi. [C6 thé xay ra ro ri dich hodc tudt két ndi.]

. D& truyén dich lién tuc, c¢b dinh chic thiét bj trwdc khi

dung dau néi loai khéa. [Pau ndi cé thé bj tach roi trong
khi truyén lién tuc.]

. Khéng tac dong lwc ngang qua mirc sau khi dau ndi da

dwoc gén vao vi tri tiém. [Vi trf tiém c6 thé bi héng.]

. Khi thye hién két néi, gity d&u néi va vi tri tiém thang

hang theo phwong doc. Néu thiét bj kia dwoc gén léch
géc, vi tri tiém (van dia) cé thé bj hédng hoac tudt.

- Néu phat hién nat, tudt hoac bat thuong khac tai vi tri

tiém (van dia), thay ngay bang thiét bi m&i.

. Khi théo hodc gén thiét bi khac vao/ra khéi van dia, ‘
dam bao khong cé rd ri dich, 18m, hodc bat thudng khéc. [

C6 thé xay ra ro ri dich hodc nhiém bén]

. Khi théo thiét bj khac sau khi d& gan vao vi tri tiém, gity
chéc thiét bj va thao cén than dé tranh ngét két néi ngoai |

y mudn.

- Thao tac mét tay v&i bom tiém va van dia phai thyc hién 3

cham. [Thao tac nhanh c6 thé 1am tang ap suét trong
ong gay hadng két ndi hoac ro ri dich.]

. Néu vi trf tiém bj 16ng hoc ro ri sau khi tiém 13p lai nhiéu

I&n, hay thay bng thiét bi mai.
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RA
Typewriter
Hướng dẫn sử dụng

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

RA
Typewriter
CỔNG TIÊM KHÔNG KIM CÓ DÂY NỐI

RA
Typewriter
Chỉ định

RA
Typewriter
Thiết bị này được kết nối với một dây nối dài cho bộ 

truyền dịch và được dùng để thêm thuốc.

RA
Typewriter
Mục đích sử dụng

RA
Typewriter
Chống chỉ định

RA
Typewriter
Cảnh báo

RA
Typewriter
Hình dạng, cấu trúc và vật liệu

RA
Typewriter
Hình dạng, cấu trúc

RA
Typewriter
Vật liệu

RA
Typewriter
Thận trọng khi sử dụng

RA
Typewriter
Không tái sử dụng.

Không dùng kim để tiêm pha trộn. [Vị trí tiêm có thể 

bị hỏng, dẫn đến rò rỉ dịch hoặc nhiễm bẩn.]

Không dùng cho tiêm áp lực cao như chụp mạch. 

[Thiết bị có thể bị vỡ.]

RA
Typewriter
Khi sử dụng khóa heparin để ngừng truyền tại vị trí

tiêm, hãy kẹp ống giữa thiết bị này và ống thông đặt 

trong tĩnh mạch trước khi tháo bơm tiêm hoặc các 

bộ phận khác. Trong khi khóa heparin, không mở kẹp 

đã đóng. [Máu có thể trào ngược vào ống thông

 trong tĩnh mạch và có thể làm tắc ống thông.]

RA
Typewriter
Thiết bị này được thiết kế để dùng làm đoạn nối dài giữa bộ 

truyền dịch và thiết bị khác.

RA
Typewriter
Nắp bảo vệ

RA
Typewriter
Đầu nối male luer

RA
Typewriter
Ống nối

RA
Typewriter
Kẹp

RA
Typewriter
Cổng tiêm pha trộn 

(không kim)

RA
Typewriter
Nắp bảo vệ

RA
Typewriter
Đầu nối male luer

RA
Typewriter
Ống nối

RA
Typewriter
Kẹp

RA
Typewriter
Cổng tiêm pha trộn 

(không kim)

RA
Typewriter
Kẹp

RA
Typewriter
Cổng tiêm pha trộn 

(không kim)

RA
Typewriter
Đầu nối luer

RA
Typewriter
Nắp bảo vê

RA
Typewriter
Đầu nối male luer

RA
Typewriter
Loại kết nối slip

RA
Typewriter
Loại kết nối lock

RA
Typewriter
Nắp bảo vê

RA
Typewriter
Đầu nối male luer

RA
Typewriter
Lock connector

RA
Typewriter
[Hình phóng to của cổng tiêm pha trộn (không kim)]

RA
Typewriter
Vị trí tiêm 





RA
Typewriter
Đầu nối male luer

RA
Typewriter
Ống: Polyvinyl chloride

Đầu nối luer đực: Polyvinyl chloride

Cổng tiêm pha trộn (không kim): Polypropylene và cao su 

isoprene

RA
Typewriter
Hướng dẫn sử dụng chung

RA
Typewriter
1)  Mở bao bì và lấy thiết bị ra khỏi gói.

2) Kết nối thiết bị này với thiết bị khác có đầu nối luer.

3) Sau khi sử dụng, xử lý thải bỏ thiết bị để phòng ngừa 

nhiễm trùng.

RA
Typewriter
Thực hiện tiêm pha trộn

RA
Typewriter
1) Sát khuẩn vị trí tiêm bằng gạc tẩm cồn.

Lưu ý: Không cung cấp kèm. Sử dụng gạc tẩm cồn.

[Van đĩa có thể bị đổi màu hoặc phồng lên.]

2) Gắn chắc đầu nối luer đực của thiết bị khác vào van 

đĩa. Nếu đầu nối là loại luer khóa, vặn ren để cố định cho 

đến khi không thể vặn thêm. Nếu đầu nối không phải loại 

khóa, cố định kết nối giữa hai thiết bị bằng tay.

3) Bắt đầu pha trộn thuốc.

4) Sau khi thuốc đã được pha trộn, tháo thiết bị kia ra

trong khi vẫn giữ thiết bị này.

RA
Typewriter
Không chạm trực tiếp tay vào điểm kết nối hoặc van đĩa.

Không kết nối thiết bị khác nếu có thuốc hiện diện trong 

phần côn của thiết bị này. [Bộ phận kết nối có thể bị lỏng.]

Nếu còn thuốc đọng hoặc lưu lại tại vị trí tiêm (van đĩa),

lau hoặc xả bề mặt van đĩa. [Van đĩa có thể không mở.]

Vị trí tiêm được thiết kế chuyên dùng cho đầu nối male 

luer hoặc bơm tiêm luer. Không dùng đầu nối hoặc kim

khác. [Vị trí tiêm có thể bị hỏng hoặc tuột, hoặc có thể rò

rỉ dịch.]

Gắn chắc đầu nối male luer của thiết bị này với đầu nối 

female luer của thiết bị khác. [Có thể xảy ra rò rỉ dịch

hoặc tuột kết nối.]

Khi pha trộn thuốc, giữ các thiết bị thẳng hàng với đầu 

nối. [Có thể xảy ra rò rỉ dịch hoặc tuột kết nối.]

Để truyền dịch liên tục, cố định chắc thiết bị trước khi 

dùng đầu nối loại khóa. [Đầu nối có thể bị tách rời trong

khi truyền liên tục.]

Không tác động lực ngang quá mức sau khi đầu nối đã 

được gắn vào vị trí tiêm. [Vị trí tiêm có thể bị hỏng.]

Khi thực hiện kết nối, giữ đầu nối và vị trí tiêm thẳng 

hàng theo phương dọc. Nếu thiết bị kia được gắn lệch 

góc, vị trí tiêm (van đĩa) có thể bị hỏng hoặc tuột. 

Nếu phát hiện nứt, tuột hoặc bất thường khác tại vị trí 

tiêm (van đĩa), thay ngay bằng thiết bị mới.

Khi tháo hoặc gắn thiết bị khác vào/ra khỏi van đĩa, 

đảm bảo không có rò rỉ dịch, lõm, hoặc bất thường khác. [

Có thể xảy ra rò rỉ dịch hoặc nhiễm bẩn.]

Khi tháo thiết bị khác sau khi đã gắn vào vị trí tiêm, giữ

chắc thiết bị và tháo cẩn thận để tránh ngắt kết nối ngoài

 ý muốn.

Thao tác một tay với bơm tiêm và van đĩa phải thực hiện

chậm. [Thao tác nhanh có thể làm tăng áp suất trong 

ống, gây hỏng kết nối hoặc rò rỉ dịch.]

Nếu vị trí tiêm bị lỏng hoặc rò rỉ sau khi tiêm lặp lại nhiều

 lần, hãy thay bằng thiết bị mới.


15. Khi tiém thubc da pha bang thiét bi nay, cha y tranh
lot khi vao. X& khi tai vj tri tiém khi can.

16. Khi thirc hién tiém pha tron nhiéu Ian, sau khi pha
xong can tiém ngay qé tranh trao ngugc mau.
[Sau khi pha, mét phan thudc c6 thé con dong va
chay ra ngoai.] .

17.  Khi déng kep 6ng, ddm bdo 6ng dwgc déng hoan
toan. [Pai khi 6ng bj bién dang va khéng déng kin
hoan toan.]

Canh bao

1. Lwuy an toan quan trong

1) Khéng duing thiét bj nay cho tuan hoan ngoai co' thé
(vi dy: thdm tach). [CO thé gay mét chét boi tron tai vi
tri tiém (van dia) dodich truyen chta lipid lam tréi Iop
silicone phii b& mat gan cua thiét bi.]

2) Viéc sr dung lién tuc trong thoi gian dai dé thém thuoc
truyén hoac xa c6 thé Jlam thiét bi 1dng, gay ro ri dich, tac
nghé&n ho&c tudt két nbi.

3) D&c biét cha y cAc vét niet khi st dung véi thube dang
nhd twong dau, dung méi nhw chat hoat déng bé mét,
cdn, hoc khi dung dung dich sat khuan c6 ethanol.

Viéc str dung cac hoa chét nhw lipid, poly alcohol, chét
hoat dong be mat khi gay mé toan than, thuoc van mach,
thudc chong ung thw hoac thudc tre ché mién dich c6 thé
lam gidm nghiém trong do bén cdathiét bi, gay tac dung
bat lgi nghiém trong cho bénh nhan. Han ché kep lap lai
gua mrc va gan/thao qua mrc.

4) Néu phat hién niet, thay ngay bang thiét bi mai.
5) Sau khi mdi dich, bat dau truyén ngay. [C6 nguy co thude
bi nhiém ban.]
6) Khong dung kep cing (vi du: kep kim). [Ong c6 thé bi ket
b&i kep va hw héng.]
7) Cén than khong déthiét bj roi hodc va cham. [Thiét bj c6
thévd hoac tudt.]
8) Khi két ndi, khong siét qua chat. [C6 thé gay nit, ro ridich
hoac lot khi ttr phan két ndi.]
9) San pham la nhya téng hop, c6 thé xudng cép khi dung &
moi treéng nhiét do thap.

2. Tuo’ng tac ( lien quan den sy két hcvp véi thiét b khac)
Tuy vao hinh dang dau néi ctia bd truyen, thiét bi c6 thé
khong hoat dong binh thuwéng. Néu thubce khéng thé tiém,
chd y dén viéc tiém vi lwong bang bom tiém.

Bao quan va han su dung

1. Hwéng dan bao quén

Khéng bao quan & nhiét d qua cao hoac qua am.
2. Han st dung

Xem ngay hét han in trén bao bi.

Han dung: 3 nam ké ttr ngay tiét trung.

S6 lwong thiét bi

Vui long tham khao trén tirng bao bi.

Ch@ viét tat

PC
PCS
mL
mm
™

clcai |
: Nhiéu cai )
: mililit
- milimet
: Nhan hiéu da dang ky

Ky hiéu trén nhah )
Khéng dwoc tai su dung \3
Doc ky huong dan su dung
Ngay san xuéat

Han sv dung

S6 16 SX
stemie[E0]  Tiét trung bang ethylen oxide

O

Khéng su dung néu bao bi hw ‘

Khéng chua chat gay sét

NON-Bis(2-ethylhexyl) ¢
phthalate

Tranh anh ndng mat troi ?
Bao quan noi kho rao §
Dé v0, thao tac can than
Pat hwong lén

Khéng dwoc dung moc
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RA
Typewriter
Khi tiêm thuốc đã pha bằng thiết bị này, chú ý tránh

 lọt khí vào. Xả khí tại vị trí tiêm khi cần.

Khi thực hiện tiêm pha trộn nhiều lần, sau khi pha 

xong cần tiêm ngay để tránh trào ngược máu. 

[Sau khi pha, một phần thuốc có thể còn đọng và 

chảy ra ngoài.]

Khi đóng kẹp ống, đảm bảo ống được đóng hoàn

 toàn. [Đôi khi ống bị biến dạng và không đóng kín

 hoàn toàn.]


